
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 176/15/28B Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

09/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG BẮC CORPORATION

3502400053

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng kết cấu 
công trình.Xây dựng  công trình cảng, bến cảng, công trình 
biển, công trình dầu khí.

4299(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Mua bán vật tư, thiết bị ngành dầu khí, công 
nghiệp, hàng hải.Mua bán kim khí, điện máy phục vụ cho các 
ngành công nghiệp và dân dụng. Mua bán máy móc, thiết bị 
phòng cháy, chữa cháy, chống sét; Mua bán máy nén khí, máy 
bơm nước, dụng cụ cầm tay.

4659

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ cung ứng tàu biển; 
Dịch vụ môi giới hàng hải; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; 
Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khai thuê 
hải quan; Dịch vụ kho vận; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch 
vụ kho vận, kho ngoại quan;  Dịch vụ cảng và bến cảng ; Kinh 
doanh vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế; Môi giới 
thuê tàu biển. Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ logistics.

5229

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị phòng cháy chữa 
cháy, chống sét.

3312

5. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG BẮC CORPORATION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG BAC CORPORATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bịngành dầu khí, công 
nghiệp, hàng hải.

3319

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động, quần áo bảo 
hộ lao động, ủng, giày, găng tay, kính hàn, kính bảo hộ, dây 
đại, mũ bảo hộ lao động ...; Mua bán phân bón; Mua bán khí 
công nghiệp: Axetylen, Argon, Huydro, Oxy, nitơ; Mua bán 
nhựa rải đường, chất bọc đường ống dẫn dầu khí các các chất 
phụ gia liên quan đến xăng, dầu, nhớt. Mua bán sắt thép phế 
liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ làm phế liệu, phế liệu kim loại 
màu; Mua bán các loại hóa chất công nghiệp (trừ các loại hóa 
chất có tính chất độc hại mạnh và cấm lưu thông); Mua bán 
các loại xơ, bông, sợi, phế liệu xơ, sợi tự nhiên và nhân tạo.

4669

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; 
Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền 
hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều 
hòa trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy …; Lắp đặt 
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống 
đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh; 

4329

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế 
kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội, ngoại 
thất công trình; Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường 
bộ); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Lập dự 
án đầu tư xây dựng (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo 
nghiên cứu khã thi, báo cáo đầu tư); Tư vấn hồ sơ mời thầu, dự 
thầu; Thẩm tra thiết kế, dự toán-tổng dự toán công trình xây 
dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chứng nhận 
sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng. Thiết kế công trình điện; Giám sát 
công trình thủy lợi, kênh, mương; Giám sát công trình điện; 
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao 
thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, đường ống cấp thoát nước; 
Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát công trình 
trình phòng cháy chữa cháy. 

7110

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho, bãi.

6810

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị đầu cuối, thiết bị viễn thông, thông 
tin liên lạc.

4652
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13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên 
nén (CNG), CNG và Condensate; Mua bán xăng, dầu, nhớt và 
các sản phẩm liên quan.

4661

14. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa, xăng, dầukhí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG), khí tự nhiên nén (CNG), CNG và Condensate đường 
thuỷ nội địa bằng thuyền, tầu, xà lan

5012

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa, xăng, dầukhí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG), khí tự nhiên nén (CNG), CNG và Condensate đường 
thuỷ nội địa bằng thuyền, tầu, xà lan

5022

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa, xăng, dầukhí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG), khí tự nhiên nén (CNG), CNG và Condensate đường 
bộ bằng ô tô; Vận tải hàng hoá đường bộbằng xe container siêu 
trường, siêu trọng; Vận tải hàng hoá đường bộbằng xe kéo rơ 
moóc

4933

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4212

20. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công điện đến 35KV

4221

21. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

22. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

28. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thực phẩm (dầu ăn, mì gói, gạo, bán đa cua 
phở, bún; các loại thực phẩm bồi dưỡng, chè và đồ pha uống 
như đường, cà phê ...); Mua bán thịt và các sản phẩm từ thịt; 
Mua bán thủy sản; Mua bán rau, quả; Mua bán cà phê; Mua 
bán chè; Mua bán đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

29. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán nước uống khiết đóng chai; Mua bán rượu, 
bia.

4633
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150.000.000.000 VNĐ

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Mua bán thực phẩm (dầu ăn, mì gói, gạo, bán đa cua 
phở, bún; các loại thực phẩm bồi dưỡng, chè và đồ pha uống 
như đường, cà phê ...); Mua bán đường, sữa và các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột.

4711

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia; Bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Bán 
đồ uống không cồn, cà phê, trà, nước ngọt, nước khoáng…

5630

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản nguyên liệu

4620

34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

35. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

36. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn 
ngành điện, công nghiệp, cơ khí, các nghiệp vụ khảo sát giàn 
khoan, thiết bị trên giàn khoan, thiết bị hàng hải trên bờ và 
ngoài biển; Dạy ngoại ngữ; Huấn luyện an toàn lao động và 
huấn luyện vệ sinh lao động. (Phải thực hiện đúng quy định 
của Luật Dạy nghề, Luật Giáo dục và các văn bản có liên quan 
- Chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định).

8559

37. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư. (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp 
luật).

7020

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ; Dịch vụ tư vấn về 
công nghệ và kỹ thuật ngành dầu khí , hàng hải, công nghiệp

7490

39. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030075003845

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lầu 1-11 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 176/15/28B Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

PHẠM THANH TÙNG Nam
05/01/1975 Kinh Việt Nam

22/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030075003845
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lầu 1-11 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 176/15/28B Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THANH TÙNG Nam

05/01/1975 Kinh Việt Nam

22/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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